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HƯỚNG DẪN CHUNG:

- Bài chấm theo thang điểm 20, điểm chi tiết đến 0,125. Điểm thành phần không được làm tròn, điểm toàn bài là tổng điểm thành phần.

- Học sinh giải đúng bằng cách khác thì cho điểm tương đương theo biểu điểm chấm của từng phần.

- Phương trình phản ứng: HS viết thiếu điều kiện hoặc không cân bằng trừ ½ số điểm. Thiếu cả 2 ( điều kiện và cân bằng) thì không tính điểm phương trình

BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT

Câu 1( 2,0 điểm) 

1. X và Y là 2 nguyên tố thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn.

a. Nguyên tử X và hidro tạo hợp chất Z có công thức XH2 trong đó hidro chiếm 4,76 % khối lượng. Xác định X và hợp chất Z ?

b. Nguyên tử Y có 7 electron lớp ngoài cùng. T là hợp chất của Y với hiđro. Biết 1,05 gam Z tác dụng vừa đủ với 27 gam dung dịch T 15%  thu được khí C và dung dịch D. Xác định Y ?

2. Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:  

a. CrI3
  +    Cl2   +    KOH
  
[image: image1.wmf]¾¾®

       KIO4      +  K2CrO4  +   KCl    +  H2O 

b. FeS2      +   H2SO4  
[image: image2.wmf]¾¾®

   Fe2(SO4)3   +   SO2   +  H2O

	Câu 1
	Nội dung
	Điểm

	1

 1,0 đ
	a. Z là XH2
Ta có:
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  X là Canxi .  Vậy Z là CaH2
b. Y thuộc nhóm VIIA 
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 T là HY  ; 
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         CaH2   +  2 HY  
[image: image6.wmf]¾¾®

 CaY2   +   2 H2
      0,025           0,05               

Ta có : 27.
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 Y = 80 .Vậy Y là brom 
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 1,0 đ
	        CrI3  →  Cr6+  +  3I+7  +  27e            x 2

        Cl2  +  2e  → 2Cl-                              x 27

2CrI3  +  27Cl2   + 64 KOH

[image: image9.wmf]¾¾®

  6KIO4   +  2K2CrO4  +  54KCl   +  32H2O

         FeS2 →   Fe3+    +  2S+4    +   11e     x 2

          S+6     +   2e   →    S+4                     x 11
2FeS2      +   14H2SO4  
[image: image10.wmf]¾¾®

   Fe2(SO4)3   +   15SO2   +  14H2O
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Câu 2 ( 2,0 điểm)

1. Viết các phương trình phản ứng ( dạng phân tử hoặc ion thu gọn) trong các thí nghiệm sau:

a. Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3.

b. Cho Ba vào dung dịch NaHSO3.

c. Cho 1 ít đạm 2 lá (amoni nitrat) vào dung dịch hỗn hợp NaHSO4, FeSO4.

d. Cho hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng dư. 

2. Người ta điều chế một dung dịch X bằng cách hoà tan 0,05 mol axit axetic và 0,05 mol natri axetat trong nước thành 1 lít dung dịch.
a. Tính pH của dung dịch X.
b. Nếu thêm 1,0.10-2 mol HCl vào dung dịch X thì pH của X thay đổi như thế nào? 
Cho Ka (axit axetic) = 1,8.10-5.
	Câu 2
	Nội dung
	Điểm

	   1

   1,0đ
	a) 3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O ( 6NaCl + 2Al(OH)3↓ + 3CO2
b) Ba+2H2O(Ba(OH)2 + H2
     Ba(OH)2 +2NaHSO3(BaSO3+Na2SO3+ 2H2O

c)     NO3- +  4H+ + 3Fe2+ ( 3Fe3+ + NO + 2H2O

d)     Fe3O4 + 8H+  ( Fe2+ + 2 Fe3+ + 4H2O

       Cu  + 2 Fe3+ ( Cu2+ + 2 Fe2+
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	   2

 1,0đ
	a) Xét các quá trình phân li:



CH3COONa  → CH3COO- +  
Na+

CM Phân li:
0,05


0,05

0,05



 CH3COOH     
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Nếu x << 0,05 → x = 1,8.10-5.

→ pH = 4,745.


b) Khi thêm 0,01 mol HCl thì có phản ứng: 

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl
   0,01            0,01          0,01                          mol

Dung dịch thu được gồm: CH3COOH 0,06 mol; CH3COONa  0,04 mol
                   CH3COONa  → CH3COO- +  
Na+

Phân li:
0,04

0,04

0,04



CH3COOH

[image: image13.wmf]¾¾®
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 CH3COO-
+         H+
BĐ:

0,06


0,04


0

Phân li:
x                                     x                               x        

                     0,06 – x

         0,04+ x

             x
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image15.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image16.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image17.wmf][
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x = 2,697.10-5     => pH = 4,57
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Câu 3 (2,0 điểm)   

1. Cho chất xúc tác MnO2 vào 100ml dung dịch H2O2 0,05M, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O2 ( ở đktc). Hãy xác định hằng số tốc độ k của phản ứng và tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O​2) trong 60 giây trên.

2. Cân bằng của phản ứng khử CO2 bằng C: 

           CO2(k) + C(r) 
[image: image18.wmf]€

 2CO(k) xảy ra ở 1090K với hằng số cân bằng KP = 10.

a. Tính % thể tích khí CO trong hỗn hợp khi cân bằng, biết áp suất chung của hệ là P = 1,5 atm.

b. Để có hàm lượng CO bằng 50% thể tích thì áp suất chung của hệ là bao nhiêu?
	Câu 3
	Nội dung
	Điểm

	1

1,0 đ
	          H2O2  
[image: image19.wmf]2

MnO
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  H2O   +   ½ O2
  Mol  3.10-3                                1,5.10-3
Nồng độ H2O2 đã mất đi trong khoảng thời gian 60 giây là: 

    x =  
[image: image20.wmf]3
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Tốc độ trung bình của phản ứng vtb =  
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 1,0 đ
	  a.                 CO2​  +    C    
[image: image23.wmf]€
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KP  = 
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= 10 với P = 1,5.

Giải pt ta có x = 0,79.

Hỗn hợp khí lúc cân bằng có : nCO = 0,79.2 = 1,58 ( mol)

Tổng số mol khí là: 1+ 0,79 = 1,79  (mol)

% thể tích CO trong hỗn hợp lúc cân bằng là: 
[image: image30.wmf]1,58
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b.  KP  = 
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10 = P.
[image: image34.wmf]2
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 P = 20 ( atm)
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Câu 4 ( 2,0 điểm)

1.  Hòa tan m gam hỗn hợp CuSO4 và KCl (có tỷ lệ mol tương ứng là 3 : 8) vào nước được dung dịch X. Điện phân dung dịch X ( điện cực trơ, có màng ngăn) với cường độ dòng điện không đổi 2,5 A. Sau thời gian t giây thu được 12,32 lít (đktc) chất khí ở cả 2 điện cực. Dung dịch sau điện phân chỉ gồm 2 chất tan và hòa tan vừa đủ 5,1 gam Al2O3. Tính m và thời gian t.

2. Trong 1 bình kín dung tích không đổi 0,42lít chứa metan và hơi nước. Nung nóng bình sau 1 thời gian để điều chế hỗn hợp H2, CO. Sau đó làm lạnh bình tới 25oC, thấy áp suất bình là 776,7mmHg. Biết thể tích chất lỏng không đáng kể, áp suất hơi nước ở 250C là 23,7 mmHg. Lấy tất cả khí trong bình đem đốt cháy thấy tỏa 1,138Kcal nhiệt. Biết nhiệt đốt cháy của CO, H2, CH4 tương ứng là 
[image: image36.wmf]H

D

= - 24,4 ; - 63,8 ; - 212,8 Kcal/mol. Tính % CH4 bị chuyển hóa.
	Câu 4
	Nội dung
	Điểm

	1

 1,0 đ
	  Gọi số mol CuSO4 và KCl tương ứng là 3a và 8a 

  Vì dung dịch sau điện phân hòa tan được Al2O3 và chỉ gồm 2 chất tan 

( K2SO4 và KOH)  nên cả CuSO4 và KCl đều điện phân hết.

Các phản ứng đã xảy ra trong quá trình điện phân là: 

        CuSO4     +   2KCl     
[image: image37.wmf],

dpcomangngan
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  Cu   +   Cl2    +   K2SO4     (1)

Mol    3a                 6a                                               3a

         2KCl    +   2H2O  
[image: image38.wmf],

dpcomangngan
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   2KOH   +   Cl2    +    H2        (2)

Mol    2a                                                    2a             a              a

Có thể có phản ứng:    H2O   
[image: image39.wmf]dp
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   H2    +   ½ O2                            (3)

           Al2O3    +   2KOH   
[image: image40.wmf]¾¾®

  2KAlO2    +    H2O                         (4)

Mol   0,05                 0,1                

Theo các pt trên, ta có:  2a  =  0,1  
[image: image41.wmf]®

  a = 0,05

Giá trị của m là:   m = 0,05.3.160  +  0,05.8. 74,5 = 53,8 ( gam)

Tổng số mol khí thu được ở các pt (1), (2) là: 5.a = 5. 0,05 = 0,25 (mol)

Theo đề bài: tổng số mol khí thu được là: 12,32 : 22,4 = 0,55 (mol)

Vậy có phản ứng (3), thoát ra : 0,55 – 0,25 = 0,3 mol khí

Theo (3), số mol O2 là 0,1 mol.

Số mol e nhận ở anot là: 2. nCl2  +  4. nO2  =   2. 4.0,05 + 4. 0,1 = 0,8 (mol)

Thời gian điện phân: t = 
[image: image42.wmf]0,896500
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 1,0 đ
	            CH4    +     H2O (    CO   +   3H2
              x                               x             3x

gọi x là số mol CH4 tham gia phản ứng

P tổng CO, H2, CH4 = 776,7 – 23,7 = 753 mmHg

n = 
[image: image43.wmf]RT
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Số mol CH4 còn lại : 0,017 – (x + 3x) = 0,017 – 4x

Số mol CH4 ban đầu : x + 0,017 – 4x= 0,017 – 3x


CO   +   
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H2   +   
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H2 = - 63,8 Kcal/mol


CH4  +   2O2       
[image: image51.wmf]0

t

     CO2   +  2H2O   
[image: image52.wmf]D

H3 = - 212,8Kcal/mol

Nhiệt tỏa ra là 1,138 Kcal/mol

x. 24,4  +  3x. 63,8  +  (0,017 – 4x) . 212,8 = 1,138                     


x = 0,004                                                                             

vậy %CH4 đã chuyển hóa là:
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Câu 5 (1,0 điểm):  

1. Khí SO2 do các nhà máy thải ra là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm không khí. Tiêu chuẩn quốc tế quy định: Nếu trong không khí nồng độ SO2 vượt quá 30.10-6 mol/m3 thì coi như không khí bị ô nhiễm SO2. Khi tiến hành phân tích 40 lít không khí ở một thành phố thấy có chứa 0,024mg SO2. Hãy cho biết thành phố đó có bị ô nhiễm SO2 không?

2. Thủy ngân là 1 loại kim loại nặng rất độc. Người bị nhiễm thủy ngân bị run chân tay, rung mí mắt, mất ngủ, giảm trí nhớ, rối loạn thần kinh… thậm trí có thể bị tử vong khi bị nhiễm thủy ngân với nồng độ lớn (lớn hơn 100 micro gam/ m3). Thủy ngân độc hơn khi ở thể hơi vì dễ dàng hấp thụ vào cơ thể qua nhiều con đường như đường hô hấp, đường tiêu hóa, qua da… Vậy ta cần xử lý như thế nào khi cần thu hồi thủy ngân rơi vãi? Liên hệ với tình huống xử lý an toàn khi vô tình làm vỡ nhiệt kế thủy ngân trong phòng thí nghiệm?
	Câu 5
	Nội dung
	Điểm

	1

0,5đ


	 Đổi 40 lít = 40 dm3 = 40.10-3 m3
          Ta có: 0,024mg SO2 = 0,024.10-3 g = 0,024.10-3 : 64 = 3,75.10-7  mol

Nồng độ khí SO2 ở thành phố đó là:

               X = 3,75.10-7 : (40.10-3)  = 9,375.10-6 mol/m3
Vậy nồng độ SO2 trong không khí là 9,375.10-6 mol/m3
Nhận xét: Nồng độ SO2 trong không khí  < 30.10-6 mol/m3. Vậy không khí tại thành phố đó không bị ô nhiễm
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	2

  0,5đ
	- Khi thu hồi thủy ngân rơi vãi người ta thường sử dụng bột lưu huỳnh rắc lên những chỗ có thủy ngân, vì S có thể tác dụng với thủy ngân tạo thành HgS dạng rắn và không bay hơi. Quá trình thu gom thủy ngân cũng đơn giản hơn.

                               Hg +  S  →  HgS

-   Khi vô tình làm vỡ nhiệt kế thủy ngân trong phòng thí nghiệm, cần rắc ngay bột lưu huỳnh bao phủ tất cả các mảnh vỡ. Sau đó dùng chổi quét sạch, gói vào giấy và cho vào thùng rác.
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Câu 6 ( 2,0 điểm) 

1. Hỗn hợp A gồm Fe3O4, Al, Al2O3, Fe. Cho A tan trong dung dịch NaOH (vừa đủ) được hỗn hợp rắn A1, dung dịch B1 và khí C1. Khí C1(dư) cho tác dụng với A nung nóng được hỗn hợp chất rắn A2. Dung dịch B1 cho tác dụng với H2SO4 loãng dư được dung dịch B2. Chất rắn A2 tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch B3 và khí C2. Dung dịch B3 vừa tác dụng với Cl2, vừa tác dụng với bột Cu. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

2. Cho 39,84 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HNO3 đun nóng, thu được 0,2/3 mol NO (sản phẩm khử duy nhất), dung dịch Y và 3,84 gam Cu. Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Y (trong điều kiện không có không khí), thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết các phương trình phản ứng và tính giá trị của m. 
	Câu 6
	Nội dung
	Điểm

	1

1,0đ
	      Cho A tan trong NaOH 
  2Al   +  2H2O   + 2NaOH   →   2NaAlO2   +  3H2 

     Al2O3  + 2NaOH   →   2NaAlO2   +  H2O

A1: Fe; Fe3O4   dung dịch B1 chứa NaAlO2 .    Khí C1 : H2
Khí C1(dư) cho tác dụng với A nung nóng 

                    3 H2  +  Fe3O4  
[image: image55.wmf]0

tc

¾¾®

  3Fe  +  4H2O

A2 là Fe, Al, Al2O3
Dung dịch B1 cho tác dụng với H2SO4 loãng dư 

   2NaAlO2  + 4H2SO4  →    Na2SO4   + Al2(SO4)3 +4H2O

Chất rắn A2 tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch B3 mà dung dịch B3 vừa tác dụng với Cl2, vừa tác dụng với bột Cu nên dd B3 vừa có FeSO4, vừa có Fe2(SO4)3. Các phản ứng:
    Al2O3  + 3H2SO4 đ 
[image: image56.wmf]0
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    Al2(SO4)3 +3H2O

   2Fe + 6H2SO4 đ 
[image: image57.wmf]0
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    Fe2(SO4)3 + 3SO2  + 6H2O

2Al + 6H2SO4 đ 
[image: image58.wmf]0

tc

¾¾®

    Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
         Fe2(SO4)3 +  Fe →    3 FeSO4      
  6FeSO4  +  3Cl2  →  2FeCl3  +  2Fe2(SO4)3
   Cu  +   Fe2(SO4)3  →  CuSO4   +   2FeSO4
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2

1,0đ
	Gọi nFe3O4 =x mol; nCu (phản ứng) = y mol
3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O (1)
3Cu + 8 HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (2)
Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 (3)
Fe(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O( Fe(OH)2 + 2NH4NO3 (4)
Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O ( Cu(OH)2 + 2NH4NO3 (5)
Cu(OH)2 + 4NH3 ( [Cu(NH3)4](OH)2 (6)

Quá trình oxi hóa khử:

Fe+8/3   + 2e    (  Fe+2                                                         Cu   (  Cu2+   + 2e

  X             2x                                                       y                      2y    mol

N+5  +  3e (   N+2                                                                                                                                          

          0,2       0,2/3 mol

Ta có hệ phương trình
232x + 64y =  39,84 - 3,84                                  
2y = 0,2+  2x 

Giải hệ ta được x = 0,1 ; y = 0,2

( m =mFe(OH)2 = 0,1.3.90 = 27 gam
	0,5

0,25

0,25


Câu 7 ( 2,0 điểm) 

1. Viết phương trình phản ứng ( dạng phân tử hoặc ion thu gọn) xảy ra trong các trường hợp sau:

a. Thêm dung dịch Na2S dư vào dung dịch FeCl3 thấy xuất hiện kết tủa màu vàng lẫn màu đen.
b. Khi cho một ít bột Cu vào dung dịch KNO3, sau đó thêm tiếp một vài giọt dung dịch HCl loãng thấy có bọt khí thoát ra và dung dịch  chuyển màu xanh.

c. Khi cho một mảnh Zn vào dung dịch KNO3, thêm tiếp dung dịch NaOH thấy có khí mùi khai thoát ra.

d. Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Na2S2O3 thấy xuất hiện kết tủa màu vàng và có khí mùi xốc thoát ra.
2. Hòa tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 132,3 gam dung dịch HNO3 50%, thu được dung dịch X (không có muối amoni) và hỗn hợp khí B (gồm hai sản phẩm khử N+5). Cho 800ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 24,0 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z thu được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 64,375 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính C% mỗi chất tan trong dung dịch X.
	Câu 7
	Nội dung
	Điểm

	1

 1,0 đ
	a. 2Fe3+ + 3S2-  ( 2FeS + S

b. 3Cu  +  2NO3- + 8H+  
[image: image59.wmf]¾¾®

 3Cu2+   + 2NO +  4H2O.

c.   4Zn + NO3- + 7OH-    
[image: image60.wmf]¾¾®

 4ZnO22-  +  NH3  +  2H2O

d.   Na2S2O3  + H2SO4( S  + SO2  +  Na2SO4 + H2O.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	  2

1,0 đ
	Giả sử trong dung dịch Z không có KOH (KOH phản ứng hết) ( Khi nung T đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có KNO2.

Bảo toàn nguyên tố K ta có: số mol KNO2  = số mol KOH = 0,8 (mol).

( khối lượng KNO2 = 0,8. 85 = 68 (gam) > 64,375 ( giả sử sai.

Vậy trong Z có KOH dư ( nung Y được các chất rắn là Fe2O3 và CuO.

Gọi số mol của Fe và Cu trong 17,4 gam hỗn hợp A lần lượt là a và b. 

Ta có :

56a + 64b = 17,4

160.a/2 + 80b = 24

( a = 0,225; b = 0,075

Gọi số mol KOH trong dung dịch T là x mol ( số mol KNO3 là 0,8-x.

Ta có: 
[image: image61.wmf]32

KNOKNO

n=n= 0,8-x

 ( 56x + 85(0,8-x) = 64,375 ( x = 0,125.

( số mol KOH phản ứng = 0,675 mol.

Ta thấy: 2a+2b = 0,6< nKOH (pư) < 3a+2b=0,825 ( trong dung dịch X có các muối : Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 ( HNO3 phản ứng hết.

Gọi số mol Fe(NO3)2 là y ( số mol Fe(NO3)3 là (0,225-y).

Ta có: nKOH (PƯ) = 2y + 3(0,225-y) + 2.0,075 = 0,675 ( y = 0,15.

Số mol HNO3 ban đầu : n = 132,3x50 : (63x 100) = 1,05 (mol)

Bảo toàn nguyên tố N ta có :

nN (trong B) = 
[image: image62.wmf]3

HNO

n

- nN (trong X) = 1,05- 0,675 = 0,375 (mol).

Bảo toàn nguyên tố H, ta có: 
[image: image63.wmf]2

HO

n

(sinh ra trong X) = 
[image: image64.wmf]3

HNO

n

/2 = 0,525 mol.

Bảo toàn nguyên tố O, ta có: nO (trong B) = 3.
[image: image65.wmf]3

HNO

n

- 3
[image: image66.wmf]-
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n

trong muèi)

- 
[image: image67.wmf]2

HO

n

= 3.1,05-3.0,675-0,525 = 0,6 (mol)
( mB = mN + mO = 0,375.14 + 0,6.16 = 14,85 gam.

( mX = mA + m dung dịch
[image: image68.wmf]3

HNO

 - mB = 17,4 + 132,3 – 14,85 = 134,85 gam.

C% Fe(NO3)3 = 0,075.242/134,85 = 13,46%

C% Fe(NO3)2 = 0,15.180/134,85 = 20,02%

C% Cu(NO3)2 = 0,075.188/134,85 = 10,46%
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Câu 8( 2,0 điểm)

1.  Cho các chất hữu cơ mạch hở A, B, C, D có cùng công thức phân tử C4H6O4  đều tác dụng được với NaOH trong dung dịch ở điều kiện thích hợp theo tỷ lệ mol phản ứng tối đa 1:2 trong đó:


- A, B đều chỉ tạo ra một muối và một ancol


- C, D đều chỉ tạo ra một muối, một ancol và nước

Biết rằng khi đốt cháy hoàn toàn muối do A, C tạo ra ở trên thì trong sản phẩm cháy không có nước.



Xác định A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

2. Sắp xếp các hợp chất sau theo thứ tự giảm dần tính axit và giải thích:
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	Câu 8
	Nội dung
	Điểm

	1

1,0 đ
	A, B tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2 tạo ra 1 muối và một ancol
→ A, B là este 2 chức.

Đốt cháy muối do A tạo ra trong sản phẩm không có nước  => muối (COONa)2
=>A: H3COOC – COOCH3;  B là HCOOCH2 – CH2OOCH

H3COOC – COOCH3 + 2NaOH→ NaOOC – COONa + 2CH3OH 

HCOOCH2 – CH2OOCH + 2NaOH → 2HCOONa + C2H4(OH)2 
C, D tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2 tạo ra một muối, 1 ancol và nước → C, D có chứa chức este và chức axit
Đốt cháy muối do C tạo ra trong sản phẩm không có nước  => muối (COONa)2
C: HOOC – COOC2H5; D là: HOOC – CH2 – COOCH3
HOOC-COOC2H5 + 2NaOH → NaOOC-COONa + C2H5OH + H2O 
HOOC-CH2-COOCH3 + 2NaOH→NaOOC-CH2–COONa +CH3OH +H2O

	0,25
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	2

1,0 đ
	Tính axit được sắp xếp theo trật tự giảm dần như sau: 3>1>2>7>4>6>5

[image: image70.emf](1) (2)
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- Các nhóm thế hút điện tử sẽ làm tăng tính axit của phenol, và ngược lại các nhóm thế đẩy điện tử làm giảm tính axit của phenol.

- Đối với nhóm thế -NO2, khi ở vị trí para và ortho so với nhóm - OH, sẽ làm tăng hiệu ứng hút điện tử -C và -I lên nhóm - OH. Tuy nhiên, đồng phân ortho có khả năng hình thành liên kết hidro nội phân tử giữa nhóm -NO2 và nhóm -OH với vòng sáu cạnh hình thành tương đối bền, làm giảm khả năng phân ly H+ tự do so với đồng phân para. Nhóm NO2 ở vị trí meta tác động chủ yếu lên nhóm -OH chỉ bằng hiệu ứng hút điện tử -I do hệ liên hợp từ -NO2 đến -OH trong trường hợp này bị gián đoạn. Do đó, tác động hút điện tử của nhóm -NO2 lên nhóm -OH ở đồng phân meta yếu nhất, kéo theo tính axit yếu nhất trong ba đồng phân.

- Cl ở vị trí para tác động lên nhóm -OH bằng hai hiệu ứng hút điện tử theo -I và đẩy điện tử theo +C. Trong đó ảnh hưởng hút điện tử của -I mạnh hơn. Do đó tính axit mạnh hơn trường hợp phenol. Tuy nhiên, tác dụng hút điện tử của Cl vẫn yếu hơn -NO2 nên tính axit trong trường hợp này vẫn yếu hơn các phenol chứa nhóm -NO2.

- Nhóm CH3 ở vị trí para tác động lên nhóm - OH bằng hiệu ứng đẩy điện tử +I và +H. Nhóm -OCH3 ở vị trí para tác động lên nhóm -OH bằng hiệu ứng đẩy điện tử +C và hiệu ứng hút điện tử -I do độ âm điện của oxi lớn hơn cacbon và hiđro. Trong đó tác động của hiệu ứng +C lên nhóm -OH mạnh hơn các hiệu ứng khác. Do đó phenol mang nhóm thế -OCH3 ở vị trí para cho tính axit yếu nhất trong các trường hợp đang xét.
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Câu 9 ( 3,0 điểm)
1. Cho các chất CH3COOH, C6H5OH( phenol), C2H5OH và các dung dịch NaOH, HCl, C6H5ONa, Br2. Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra giữa 2  chất với nhau trong các chất trên (ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng, nếu có).
2. Hỗn hợp X gồm hai chất A, B là đồng phân (chứa C, H, O), mỗi chất chỉ chứa một nhóm chức, đều có phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol là 1:1. Lấy 12,9 gam hỗn hợp X cho tác dụng vừa đủ với 75 ml dung dịch NaOH 2M thu được hỗn hợp Y.

   a. Xác định công thức phân tử của A, B. 

   b. Chia hỗn hợp Y ở trên thành 2 phần bằng nhau. Một phần cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 21,6 gam kết tủa Ag. Một phần đem cô cạn thu được 6,55 gam hỗn hợp muối khan. Xác định công thức cấu tạo phù hợp của A,B và tính khối lượng mỗi chất trong 12,9 gam hỗn hợp X, biết A, B có mạch cacbon không nhánh.
	Câu 9
	Nội dung
	Điểm

	1

1,0 đ
	1. CH3COOH + NaOH 
[image: image71.wmf]®

 CH3COONa  +  H2O

2. CH3COOH + C6H5ONa 
[image: image72.wmf]®

 CH3COONa  +  C6H5OH

3.CH3COOH + C2H5OH 
[image: image73.wmf]0
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 CH3COOC2H5 + H2O

4.C6H5OH + NaOH  
[image: image74.wmf]®

 C6H5ONa  + H2O
5. C6H5OH +  3Br2 
[image: image75.wmf]®

 C6H2(OH)Br3  + 3HBr 
6. NaOH +  HCl   
[image: image76.wmf]®

  NaCl  +  H2O
7. HCl   + C6H5ONa 
[image: image77.wmf]®

 C6H5OH  + NaCl

8.  HCl  + C2H5OH  
[image: image78.wmf]0
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 C2H5Cl  + H2O
	0,125 điểm / 1 pt

= 1,0 đ


	2

2,0 đ
	a. ( 0,5 điểm)  Xác định công thức phân tử của A,B:

- Do A,B chỉ chứa một nhóm chức , đều tác dụng với xút theo tỷ lệ mol 1:1, nên A,B có thể là phenol, axit cacboxylic hoặc este đơn chức.

- Gọi x,y lần lượt là số mol A,B trong hỗn hợp X. Ta có:


x+ y = 0,075.2=0,15 mol.  

[image: image79.wmf]X

M

=MA =MB =86 gam/mol

Suy ra: A,B chỉ có thể là este đơn chức hoặc axit cacboxylic đơn chức.

Đặt công thức tổng quát của A,B là: CxHyO2

 Ta có: 12x + y + 16.2 = 86  (12x  +  y =  54.        (Chọn x= 4; y=6.

Vậy A,B có công thức phân tử là C4H6O2

b. (1,5 điểm) Xác định công thức cấu tạo phù hợp của A,B và tính khối lượng mỗi chất trong 12,9 gam hỗn hợp X.

- Theo đề: nY = x + y = 0,15;                       mY = 2.6,55 = 13,1 gam

Suy ra: 
[image: image80.wmf]Y
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Vậy trong hỗn hợp Y phải có một muối là: HCOONa (M=68) hoặc CH3COONa (M=82). 

- Nếu hỗn hợp Y có muối CH3COONa tức hỗn hợp X có este:

                             CH3-COO-CH=CH2 

Ta có phản ứng: 

CH3-CHO  +  2[Ag(NH3)2]OH 
[image: image81.wmf]0
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CH3-COONH4  + 2Ag  +3NH3 + H2O

(
[image: image82.wmf]3
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[image: image83.wmf]3

CHCOONa

n

= 2.0,1=0,2 > 0,15 (Vô lí.                                                                                

- Hỗn hợp Y có muối HCOONa thì hỗn hợp X có este:

 HCOOCH2-CH=CH2     hoặc HCOO-CH=CH-CH3 

Ta có phản ứng:

H-COONa  +  2[Ag(NH3)2]OH 
[image: image84.wmf]0
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NaHCO3 + 2Ag +3NH3  + H2O

Nếu trong Y chỉ có HCOONa tráng gương thì tương tự trên ta loại.

Suy ra trong Y còn có một chất khác tráng gương.

Vậy: Trong Y có HCOONa và CH3-CH2-CHO cho phản ứng tráng gương, 

 tức là A: HCOO-CH=CH-CH3.                                          

CH3-CH2-CHO+2[Ag(NH3)2]OH 
[image: image85.wmf]0
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CH3-CH2-COONH4  + 2Ag + 3NH3 + H2O

Theo phản ứng: 2x +2x = 
[image: image86.wmf]21,6.2

0,4

108
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(x = 0,1 mol; y= 0,05 mol                                      Ta có: mHCOONa  + mMuối của B  = 6,55.2 = 13,1

         (  0,1.68  + 0,05.Mmuối của B  = 13,1

        (M muối của B = 126 (chỉ có muối của este vòng thỏa điều kiện)

Vậy: B phải là đồng phân este mạch vòng sau:                                   


CH2-CH2-CH2 
                   O       C = O

Khối lượng của A: 86.0,1 = 8,6 gam; Khối lượng của B: 86.0,05 = 4,3 gam   
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Câu 10 ( 2,0 điểm) 

1. Đốt cháy 0,2 mol hợp chất A thu được 26,4 gam khí CO2; 12,6 gam hơi H2O và 2,24 lít khí N2 (đktc). Nếu đốt cháy 1 mol A cần 3,75 mol O2.

a. Xác định công thức phân tử của A.
b. Xác định công thức cấu tạo và tên gọi của A. Biết rằng A vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch KOH; khi đun nóng A có thể tạo hợp chất peptit. Hãy viết đầy đủ các phương trình phản ứng xảy ra và ghi điều kiện (nếu có). 
2. B, D là các đồng phân có cùng công thức phân tử C6H9O4Cl, thỏa mãn các điều kiện sau:     

            B + NaOH dư ( muối B1 + hai ancol (cùng số nguyên tử C) + NaCl

      D + NaOH dư  ( muối D1 + axeton + NaCl + H2O.

    Hãy lập luận xác định công thức cấu tạo của B, D và viết các phương trình phản ứng. Biết rằng dung dịch D làm đỏ quì tím.

	Câu 10
	Nội dung
	Điểm

	1

1,0 đ
	a.Công thức phân tử của A :
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Ta có : 
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Lại có :
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Công thức phân tử của A : C3H7O2N

b. Công thức cấu tạo của A :

A phản ứng với ancol etylic tạo C5H11O2N
( A chứa nhóm -COOH

Đun nóng A có thể tạo peptit  (
A là (-aminoaxit

Công thức cấu tạo của A : CH3CH(NH2)COOH (alanin)

+ Phương trình phản ứng


CH3- CH(NH2)-COOH  +  KOH    →   CH3-CH(NH2)-COOK   +  H2O   


CH3- CH(NH2)-COOH  +  HCl    →   CH3-CH(NH3Cl)-COOH      
      nCH3- CH(NH2)-COOH   
[image: image93.wmf]0
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 -(NH-CH(CH3)-CO-)n   +  nH2O    ( n
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	B, D có cùng công thức phân tử: C6H9O4Cl  ((=2)

            B  +  NaOH  →  muối B1  + hai ancol   +   NaCl

Vì thuỷ phân B tạo ra 2 rượu khác nhau nhưng có cùng số nguyên tử C, nên mỗi rượu tối thiểu phải chứa 2C. CTCT duy nhất thỏa mãn: C2H5-OOC-COO-CH2-CH2-Cl

C2H5-OOC-COO-CH2-CH2-Cl  + 3NaOH → NaOOC-COONa  +  C2H5OH + C2H4(OH)2 + NaCl

D  +  NaOH → muối D1 + axeton + NaCl + H2O

Vì D làm đỏ quì tím nên phải có nhóm –COOH, thuỷ phân tạo axeton nên trong D phải có thêm chức este và rượu tạo thành sau thuỷ phân là gemdiol kém bền.

CTCT của D: HOOC-CH2-COO-C(Cl)(CH3)2
HOOC-CH2-COO-C(Cl)(CH3)2 +3NaOH → NaOOC-CH2-COONa + CH3-CO-CH3 + NaCl + 2H2O
	0,25
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0,25
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ĐỀ THI CHÍNH THỨC
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